
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

1 Phan Thị Thêm x 192053199 07/01/2013
Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế
phường Bình Trị Đông 
A, quận Bình Tân

2 Nguyễn Minh Thư x 025354662 21/07/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

3 Bùi Thị Kim Điều x 024899018 24/06/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
Phường 15, Quận 8

4 Hồ Thị Thu Hằng x 212310364 05/10/2006
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

Phường 9, quận Phú 
Nhuận

5 Lê Nhựt Minh x 261526155 15/08/2013
Công an tỉnh 
Bình Thuận

Phường 9, quận Phú 
Nhuận

6 Trần Văn Hưng x 261354854 17/01/2012
Công an tỉnh 
Bình Thuận

Phường 9, quận Phú 
Nhuận

7 Phan Kỳ Toàn x 264095253 04/09/2007
Công an tỉnh 
Bình Thuận

Phường 9, quận Phú 
Nhuận

8 Bùi Vũ Linh x 381744310 11/04/2011
Công an tỉnh Cà 

Mau
Phường 24, quận Bình 
Thạnh

9
Nguyễn Thị Tuyết 
Hằng

x 023719521 21/09/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
621 Phạm Văn Chí, 
Phường 7, Quận 6

CÔNG TY 
TNHH SẢN 
XUẤT RƯỢU 
VÀ CỒN 
VIỆT NAM

10 Hà Ngọc Thúy Vi x 023183298 03/03/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
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11 Lê Thị Hiền Ân x 272465472 22/06/2011
Công an tỉnh 

Đồng Nai

12 Lê Hồng Nhật Ly x 290985958 13/01/2009
Công an tỉnh Tây 

Ninh

13 Trần Như Ý x 341767893 03/06/2014
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

14 Trần Bá Phúc x 341683166 23/09/2013
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

15 Nguyễn Văn Nguyên x 230670362 29/05/2017
Công an tỉnh Gia 

Lai

16 Lại Thị Thanh Nhàn x 025345860 20/10/2010
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

17 Trần Thị Chúc Ly x 331602598 19/06/2018
Công an tỉnh Vĩnh 
Long

18 Nguyễn Thị Thùy Linh x 001180017586 20/07/2017
Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

19 Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh x 022006096 04/12/2008
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

20 Văn Tú Uyên x 025471973 19/11/2011
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

21 Dương Hữu Tùng x 025490933 23/12/2011
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

124-126 đường 9A, 
KDC Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh

CÔNG TY 
TRÁCH 

NHIỆM HỮU 
HẠN LÁ 

CAM
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22 Dương Thị Thu Ngân x 079300009217 20/06/2017
Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

23 Võ Thị Thu Hậu x 025476072 28/05/2014
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

24 Diệp Bảo Nhi x 352461701 28/10/2016
Công an tỉnh An 
Giang 

25
Phạm Quỳnh Thanh 
Trúc

x 025287467 21/06/2010
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

26 Văn Thị Mỹ Linh x 215416553 12/03/2012
Công an tỉnh Bình 
Định 

27 Lê Ngọc Huyền x 312314013 01/07/2011
Công an tỉnh Tiền 
Giang

28 Phạm Thị Quỳnh x 215416815 15/03/2012
Công an tỉnh Bình 
Định 

29
Nguyễn Thụy Ngọc 
Trinh

x 079196004608 23/11/2017
Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

30 Đinh Thị Ngọc Trâm x 023178880 16/09/2008
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

31 Trần Thị Hồng Yến x 025096876 19/03/2009
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

32 Trần Thị Thúy Diễm x 212810195 12/03/2014
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi 
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33 Nguyễn Hoàng Mỹ x 025216497 06/05/2015
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

34 Vũ Thị Ngọc Huyền x 025105593 18/04/2009
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

35 Tô Y Bình x 381887722 03/07/2017
Công an tỉnh Cà 
Mau

36 Nguyễn Thái Thảo Tiên x 025358378 27/05/2015
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

37 Võ Thị Cẩm Tú x 352427317 06/12/2012
Công an tỉnh An 
Giang

38 Phan Nhật Duy x 291030576 26/08/2014
Công an tỉnh Tây 
Ninh

39 Phan Thị Thu Trang x 079194004751 09/10/2017
Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

40 Nguyễn Thị Hoa x 241789824 16/08/2017
Công an tỉnh Đắk 
Lắk

41 Nguyễn Hoàng Việt x 025976752 23/01/2015
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

42 Võ Thúy Sang x 381950884 28/02/2017
Công an tỉnh Cà 
Mau

43 Nguyễn Đỗ Thành Sơn x 026012439 09/04/2015
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

44 Trần Minh Trung x 079201017511 23/08/2016
Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư
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45
Trần Nguyễn Thúy 
Hạnh

x 025729501 13/03/2013
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

46 Trần Kiến Dinh x 026094879 08/10/2015
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

47 Châu Thị Hồng Mơ x 221449143 03/02/2015
Công an tỉnh Phú 
Yên

48 Nguyễn Thị Bảy x 194491151 17/01/2009
Công an tỉnh 
Quảng Bình

49 Nguyễn Thanh Sang x 025286420 19/05/2010
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

50 Dương Lệ Quyên x 025583384 05/04/2012
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

51 Huỳnh Thị Hồng Dung x 023769820 16/08/2007
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

52 Nguyễn Ngọc Hải x 025250310 22/03/2010
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

53 Vỏ Kiều Oanh x 331886817 06/04/2017
Công an tỉnh Vĩnh 
Long

54 Lê Thị Thảo x 272607409 19/01/2018
Công an tỉnh Đồng 
Nai

55 Nguyễn Thị Bích Thủy x 221397741 05/11/2012
Công an tỉnh Phú 
Yên

56 Đặng Thế Huy x 079099009577 05/04/2018
Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

57 Phan Thị Yến Nhi x 334631181 04/11/2017
Công an tỉnh Trà 
Vinh

CHI NHÁNH 
TỔNG CÔNG 
TY THƯƠNG 
MẠI SÀI GÒN 
- TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN 

- TRUNG 
TÂM ĐIỀU 
HÀNH CỬA 
HÀNG TIỆN 
LỢI SATRA

455 Võ Văn Tần, 
Phường 5, Quận 3
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58 Nguyễn Ngọc Hường x 025561534 29/08/2012
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

59 Lê Thị Ngọc Trinh x 079190006368 24/01/2018
Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

60 Thạch Thị Hồng x 366060769 04/04/2011
Công an tỉnh Sóc 
Trăng

61 Trương Minh Hưng x 079200016382 13/08/2018
Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

62 Lê Thụy Cẩm Vân x 023586210 03/03/2012
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

63 Võ Thị Bích Trâm x 264538655 14/02/2017
Công an tỉnh Ninh 
Thuận 

64 Vũ Thị Ngọc Thảo x 025904147 07/04/2014
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

65 Âu Xuân Trang x 024399947 06/11/2005
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

66 Lê Thị Ngọc Dung x 261495910 21/12/2017
Công an tỉnh Bình 
Thuận

67 Nguyễn Thị Thanh Liên x 079198001349 10/06/2016
Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

68 Bùi Thị Thanh Thủy x 023803734 16/06/2009
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

69 Trần Thị Thanh Liêm x 025376221 21/06/2012
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh
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70 Huỳnh Thị Tuyết Ánh x 215167562 12/11/2013
Công an tỉnh Bình 
Định 

71 Võ Thị Thu Hằng x 025267901 24/03/2011
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

72 Nguyễn Thế Ngọc Linh x 024580506 01/09/2006
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

73 Chung Diệc Phát x 025958816 02/03/2015
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

74 Vương Phương x 079182006540 23/01/2018
Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

75
Dương Huỳnh Hoàng 
Nhật 

x 321763024 13/04/2018
Công an tỉnh Bến 
Tre

76 Nguyễn Hoàng Lan x 024386524 14/01/2013
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

77 Tất Trấn Hào x 025810962 15/11/2013
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

78 Đặng Ngọc Quỳnh Anh x 023270421 07/07/2008
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

79 Nguyễn Minh Trọng x 026077303 09/10/2015
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

80 Trương Thị Lệ Thanh  X 273666347 03/09/2013
Công An tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

81 Nguyễn Thành Đạt X  025834367 14/11/2013
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

82 Thái Bảo X  241659560 27/05/2015
Công an tỉnh Đắk 
Lắk
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83 Nguyễn Thị Thanh Thảo  X 241804880 09/12/2015
Công an tỉnh Đắk 
Lắk

84 Bùi Minh Chương X  025371759 27/01/2011
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

85 Hồ Quốc Thái X  362472743 06/07/2012
Công an Thành phố 
Cần Thơ

86 Xú Cún Giếng X  251040966 24/07/2012
Công an tỉnh Lâm 
Đồng

87 Phạm Quốc Nguyên X  251003536 25/09/2011
Công an tỉnh Lâm 
Đồng

88 Lương Thị Ngọc Lan  X 273656248 17/07/2014
Công an tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

89 Huỳnh Trung Tín X  312144591 14/08/2015
Công an tỉnh Tiền 
Giang

90 Trương Thị Kim Thanh  X 025834657 02/12/2013
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

91 Nguyễn Thị Kiều Hoa  X 241726552 29/10/2014
Công an tỉnh Đắk 
Lắk

92 Trần Thế An X  312280691 09/02/2018
Công an tỉnh Tiền 
Giang

93 Nguyễn Quốc Bảo X  025315041 16/08/2010
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

94 Lê Thị Tuyết  X 291146621 10/07/2012
Công an tỉnh Tây 
Ninh

95 Nguyễn Hoài Linh  X 215335837 21/06/2014
Công an tỉnh Bình 
Định
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96 Nguyễn Thị Ngọc Vi  X 241693742 24/12/2014
Công an tỉnh Đắk 
Lắk

97 Nguyễn Quang Vinh X  197363970 24/09/2016
Công an tỉnh 
Quảng Trị

98 Nguyễn Thị Ngọc Yến  X 291157835 26/04/2014
Công an tỉnh Tây 
Ninh

99 Nguyễn Mạnh Chiến X  184360177 20/06/2016
Công an tỉnh Hà 
Tĩnh

100 Ngô Thị Thúy An  X 261369930 10/06/2011
Công an tỉnh Bình 
Thuận

101 Nguyễn Thị Hoài Linh  X 079300003302 20/06/2016

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 
Cư Trú và DLQG 
Về Dân Cư

102 Nguyễn Tấn Phát X  273712595 31/12/2015
Công an tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

103 Trần Thị Ngọc Quyền  X 215386514 21/05/2011
Công an tỉnh Bình 
Định

104 Lê Nguyên Điền X  025576396 28/12/2011
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

105 Nguyễn Thế Văn X  079096004371 22/03/2017

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 
Cư Trú và DLQG 
Về Dân Cư

106 Lê Thị Hồng Thắm  X 331794739 30/07/2012
Công An Vĩnh 
Long
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107 Nguyễn Nhật Hào X  079200012950 29/08/2017

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 
Cư Trú và DLQG 
Về Dân Cư

108 Trần Thị Mỹ Hạnh  X 241589120 21/07/2012
Công an tỉnh Đắk 
Lắk

109 Ngô Thị Hiền  X 187776769 06/01/2017
Công an tỉnh Nghệ 
An

110 Nguyễn Thị Thu Hường  X 231187485 25/07/2016
Công an tỉnh Gia 
Lai

111 Nguyễn Trường Duy X  321562031 20/03/2012
Công an tỉnh Bến 
Tre

112 Nguyễn Văn Chung X  334910826 10/01/2015
Công an tỉnh Trà 
Vinh

113 Trần Thị Minh  X 184389090 01/03/2017
Công an tỉnh Hà 
Tĩnh

114 Trần Gia Bảo X  272644095 25/09/2015
Công an tỉnh Đồng 
Nai

115 Đỗ Văn Tấn X  025926429 22/07/2014
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

116 Lưu Thị Hồng Vân  X 025497802 28/11/2011
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

117 Phan Thị Bảo Nhi  X 341914016 14/11/2013
Công an tỉnh Đồng 
Tháp

118 Nguyễn Hồng Ân X  025385776 11/01/2011
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

119 Đinh Văn Đại X  164633531 20/04/2013
Công an tỉnh Ninh 
Bình

Tầng 4, tòa nhà Pax 
Sky, số 123 Nguyễn 

Đình Chiểu, Phường 6, 
Quận 3

CÔNG TY 
TNHH CỬA 
HÀNG TIỆN 

LỢI GIA 
ĐÌNH VIỆT 

NAM
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120 Đào Đỗ Thanh Tú  X 026072184 11/07/2015
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

121 Trần Quỳnh Anh  X 352525943 30/12/2014
Công an tỉnh An 
Giang

122 Võ Thanh Trang  X 225620107 30/06/2016
Công an tỉnh 
Khánh Hoà

123 Lê Hoàng Vi  X 261491774 20/07/2012
Công an tỉnh Bình 
Thuận

124
NguyỄn Thị Huyền 
Trâm

 X 291129313 23/08/2013
Công an tỉnh Tây 
Ninh

125 Nguyễn Thị Thùy Linh  X 025403917 21/06/2017
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

126 Nguyễn Phúc Hậu X  025761870 19/10/2013
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

127 Đặng Thanh Thuy  X 024906850 08/03/2008
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

128 Lê Trí Hưng X  291148520 12/09/2012
Công an tỉnh Tây 
Ninh

129 Nguyễn Đặng Tấn Tài X  321577273 04/01/2018
Công an tỉnh Bến 
Tre

130 Huỳnh Minh Toàn X  025660383 20/07/2012
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

131 Huỳnh Lê Thùy Trâm  X 025717269 22/11/2012
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh
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132 Lê Huy Đức X  089099000015 13/01/2016

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 
Cư Trú và DLQG 
Về Dân Cư

133 Lê Thị Ngọc Hòa  X 231117971 13/11/2012
Công an tỉnh Gia 
Lai

134 Nguyễn Thị Minh Thùy  X 334858184 13/06/2011
Công an tỉnh Trà 
Vinh

135
Trương Thị Thanh 
Thanh

 X 206117118 22/07/2013
Công An Quảng 
Nam

136 Phạm Ngọc Hân  X 321708032 22/10/2015
Công an tỉnh Bến 
Tre

137 Trần Thị Thanh Nga  X 241686797 22/05/2014
Công an tỉnh Đắk 
Lắk

138
Nguyễn Hoàng Ngọc 
Hân

 X 251096612 24/12/2013
Công an tỉnh Lâm 
Đồng

139 Lê Thị Ánh Xuân  X 174524840 15/03/2015
Công an tỉnh Thanh 
Hoá

140 Nguyễn Hũu Toàn  X 272672799 17/07/2014
Công an tỉnh Đồng 
Nai

141 Lâm Thị Tuyết Ngân  X 366245260 06/07/2015
Công an tỉnh Sóc 
Trăng

142 Nguyễn Vũ Quân X  025552436 16/01/2012
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

143 Võ Ngọc Minh X  363910705 21/09/2017
Công an tỉnh Hậu 
Giang

CHUYÊN VIÊN COI THI KT.TRƯỞNG PHÒNG
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PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


